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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀN QUÂN 
Đ/c : Số 90 đường số 2 KDC Binh Hưng – Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TPHCM 

Tel  : 028.6680.6660     0938703007   Email : ctcphoanquan@gmail.com 

 
 

  GIỚI THIỆU CÔNG TY 
      

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI     
HOÀN QUÂN. 

2. Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI                   
HOÀN QUÂN.   

3. Trụ sở chính    : Số 90 Đường số 2 KDC Bình Hưng - Xã Bình Hưng - Huyện Bình 
Chánh - TPHCM. 

Tel: 028.6680.6660     0938703007     
   Email: ctcphoanquan@gmail.com  

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  
Đăng ký lần đầu ngày 2/1/2013 được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
Đăng ký lần thứ 11 ngày 22/06/2023. 
5. Mã số thuế  : 0312104131. 
6. Tài khoản  : 044 100 064 2696 NH Vietcom bank_chi nhánh Tân Bình. 
7. Ngành nghề kinh doanh chính: 

 Thiết kế công trình thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin 
 Thi công công trình thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin. 
 Giám sát thi công công trình thông tin liên lạc. 
 Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, cầu đường bộ 
 Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, cầu đường bộ 
 Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, cầu đường bộ 
 Tư vấn quản lý dự án 
 Tư vấn đấu thầu. 

8. Cơ cấu tổ chức : Tổng số lao động hiện có: 25 người. 
 Trong lĩnh vực xây dựng   : 13 người. 
 Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông    : 10 người. 
 Cán bộ quản lý    : 02 người. 

Trong đó trình độ chuyên môn: 
 Đại học   : 23 người. 
 Cao đẳng   : 02 người. 

9. Bố trí nhân sự: 

Công việc Họ và tên Tuổi 
Năm 
công 
tác 

Học vấn 
Nhiệm vụ 
được giao 

Kinh 
nghiệm có 
liên quan 

Quản lý chung:       

- Tại trụ sở Mai Thị Hồng Anh 1984 08 Cử nhân kinh 
tế 

Tổng Giám 
đốc 

Tổng Giám 
đốc 

 Mai Thị Hồng Vân 1989 05 Cử nhân kinh 
tế 

Kế toán 
trưởng 

Kế toán 

Chuyên viên tư vấn 
kỹ thuật & thi công 
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Lĩnh vực xây dựng 
Phạm Chí Công 1981 10 Kỹ sư cầu 

đường 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Nguyễn Văn Khánh 1987 08 Kỹ sư cầu 

đường 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Nguyễn Xuân Cường 1983 10 Kỹ sư cầu 

đường 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Phạm Văn Lễ 1981 10 Kỹ sư cầu 

đường 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Nguyễn Văn Ngọc 
Tân 

1993 04 Cử nhân cầu 
đường 

Chuyên 
viên tư vấn 

Chuyên 
viên tư vấn 

 
Phạm Tiến Dũng 1989 05 Kỹ sư Xây 

dựng 
Chuyên viên 

tư vấn 
Chuyên viên 

tư vấn 

 
Ngô Hồng Anh 1984 08 Kỹ sư xây 

dựng 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Hồ Trịnh Anh Quân 1983 10 Kỹ sư Xây 

dựng 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Lê Xuân Thật 1983 10 Kỹ sư kinh tế 

Xây dựng 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Nguyễn Thái Kỳ 1983 10 Kỹ sư Xây 

dựng 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Võ Thanh Điền 1979 15 Kỹ sư xây 

dựng 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Phạm Hoàng Lộc 1994 05 Kỹ sư xây 

dựng 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 
Lĩnh vực CNTT- 
Truyền thông – 
Điện điện tử 

      

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Trần Minh Nam Tư 1991 08 Kỹ sư Viễn 

thông 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Đào Bá Phước 1988 10 Kỹ sư CNTT Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Nguyễn Minh Vũ 1981 08 Kỹ sư Viễn 

thông 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Lê Long Hải 1982 10 Kỹ sư Viễn 

thông 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Nguyễn Ngọc Hải Âu 1981 08 Kỹ sư Điện Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Lê Đình Khoa 1983 10 Kỹ sư Viễn 

thông 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Nguyễn Văn Thanh 1981 19 Kỹ sư Viễn 

thông 
Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 

 
Ngô Minh Thái 1983 10 Kỹ sư CNTT Chuyên 

viên tư vấn 
Chuyên 

viên tư vấn 
 

Lê Thành Phát 2000 03 Kỹ sư quản lý 
xây dựng 

Nguyễn Duy Nhẫn 1981 08 Kỹ sư CNTT Chuyên 
 

Phan Thành Sơn 1987 06 Kỹ sư CNTT Chuyên 
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10. Sơ đồ tổ chức: 

11. Danh mục tiêu biểu các công trình mà nhà thầu đã và đang tham gia thực hiện 
gần đây: 

 

Stt Tên công trình 
Nội dung thực hiện hợp 

đồng 
Chủ đầu tư dự án 

 Dự án thực hiện năm 2019   

43 

Bảo trì hệ thống báo cháy, chữa 
cháy” thuộc hạng mục: “Bảo trì, 
bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ 
thuật của Công an Quận 6 

Tư vấn lập HSYC báo giá 
và đánh giá hồ sơ báo giá 

Công an quận 6 

44 

Xây dựng Đề án Thúc đẩy các 
hoạt động kinh tế trọng tâm trên 
địa bàn Quận 10 phát triển bền 
vững 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Ủy ban nhân dân 
quận 10 

45 
Ứng dụng giải pháp Điện mặt trời 
nối lưới tại tòa nhà Ủy ban nhân 
dân Quận 8 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Ủy ban nhân dân 
quận 8 

46 
Thi công: "Cải tạo nhà vệ sinh học 
sinh góc khu A và B" 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Trường Trung học 
phổ thông Bình 

Hưng Hòa 

47 
Thi công: "Cải tạo nhà vệ sinh học 
sinh góc khu A và D" 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Trường Trung học 
phổ thông Bình 

Hưng Hòa 

48 
Thi công “Chống thấm, chống dột, 
thay la phong hội trường” 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Trường Trung học 
phổ thông Tân Túc 

49 
Thi công: Làm mới nhà xe học 
sinh, giáo viên phía B, C giáp 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Trung học phổ thông 
Năng khiếu TDTT 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG THI CÔNG XÂY 
LẮP 

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN PHÒNG TƯ VẤN 
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hàng rào huyện Bình Chánh 

50 
Thi công: “Chống lún phòng tin 
học khu A, chống lún sụt cống 
thoát nước mặt trước khu A” 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Trường Trung học 
phổ thông Bình 

Chánh 

51 
Thi công: Chống thấm chống dột 
trần hầm 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn 

Hữu Thọ 

52 
Thi công: “Chống lún hành lang 
khu D” 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Trường Trung học 
phổ thông Long Thới 

53 
Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng cho các dự 
án của Công an quận 6 năm 2019 

Khảo sát, lập Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng 
Công an quận 6 

54 

“Mua sắm trang thiết bị công nghệ 
thông tin” thuộc dự toán “Lắp đặt 
hệ thống máy tính bảng khảo sát, 
lấy ý kiến hài lòng của người dân 
tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận, 
Công an Quận và Ủy ban nhân 
dân 16 phường” 

Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu 
cầu và thẩm định kết lựa 

chọn nhà thầu 

Ủy ban nhân dân 
quận 8 

55 

“Mua sắm trang thiết bị công nghệ 
thông tin” thuộc dự toán “Lắp đặt 
hệ thống máy tính bảng khảo sát, 
lấy ý kiến hài lòng của người dân 
tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận, 
Công an Quận và Ủy ban nhân 
dân 16 phường” 

Tư vấn quản lý dự án 
Ủy ban nhân dân 

quận 8 

56 
Mua sắm trang thiết bị, tài sản 
phục vụ công tác chuyên môn năm 
2019 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Công an quận 6 

57 
Mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ 
phục vụ công tác chuyên môn năm 
2019 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Công an quận 6 

58 

Sửa chữa cải tạo Trụ sở Đội Cảnh 
sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ 
tư pháp của Công an Quận 6 tại số 
176 Văn Thân phường 7 Quận 6 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Công an quận 6 

59 

Cung cấp vật tư và thiết bị phục 
vụ công tác giảng dạy khoa kỹ 
thuật Điện - Điện tử” theo hình 
thức đấu thầu điện tử 

Tư vấn lập HSMT và đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
Giao thông Vận tải 

60 

Cung cấp vật tư và thiết bị phục 
vụ công tác giảng dạy khoa kỹ 
thuật ô tô” theo hình thức đấu thầu 
điện tử 

Tư vấn lập HSMT và đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
Giao thông Vận tải 

61 

Cung cấp máy in, máy scan, máy 
hủy giấy, màn chiếu cho các 
phòng khoa” theo hình thức đấu 
thầu điện tử 

Tư vấn lập HSMT và đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
Giao thông Vận tải 

62 Cung cấp thiết bị cho Đội CSGT- Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và Công an quận 11 
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TT CAQ11 phục vụ công tác đánh giá hồ sơ đề xuất 

63 
Lắp đặt khung lưới B40 tại 02 kho 
tạm giữ phương tiện vi phạm hành 
chính của Công an quận 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Công an quận Bình 
Tân 

64 

Trang bị thiết bị thiết bị máy chủ 
phục vụ thi trực tuyến của Trung 
tâm Ngoại ngữ tin học – Trường Đại 
học Đồng Tháp 

Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời 
thầu và thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Trường Đại học 
Đồng Tháp 

65 
Thực hiện giải pháp hóa đơn điện tử 
tại công ty và Trang bị hệ thống họp 
trực tuyến Conference tại công ty 

Tư vấn thẩm định Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ yêu 
cầu và Kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Công ty TNHH 
MTV Dược Sài Gòn 

66 
Ứng dụng giải pháp Điện mặt trời 
nối lưới tại tòa nhà Ủy ban nhân dân 
Quận 8 

Tư vấn giám sát Phòng kinh tế quận 8 

67 
Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa 
phương 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời 
thầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Sở Tài Chính Cà 
Mau 

68 
Mua sắm máy chủ và thiết bị mạng 
cho phòng máy chủ của Thành phố 
Cam Ranh 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời 
thầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Văn phòng HĐND 
và UBND Thành phố 

Cam Ranh 

69 
Cải tạo, sửa chữa Phòng làm việc 
Đội CSĐTTP về Ma Túy 

Tư vấn lập thuyết minh Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật 

Công an Quận 6 

70 
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 
Đội Cảnh sát hình sự 

Tư vấn lập thuyết minh Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật 

Công an Quận 6 

71 

Cung cấp lắp đặt camera cho các 
nhóm trẻ độc lập, tư thục ở khu vực 
Khu công nghiệp, khu chế xuất trên 
địa bàn thành phố 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời 
thầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Sở Giáo dục và Đào 
tạo TP. Hồ Chí Minh 

72 

Thuê dịch vụ hạ tầng Công nghệ 
thông tin phục vụ triển khai Trang 
tin điện tử Đảng bộ Thành phố” năm 
2019-2021 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời 
thầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh 

73 
Triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu đầu 
kỳ cho cơ sở dữ liệu hộ tịch tại quận 
8 

Tư vấn quản lý dự án 
Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 

nhân dân Quận 8 

74 

Lắp đặt hệ thống máy tính bảng 
khảo sát, lấy ý kiến hài lòng của 
người dân tại trụ sở Ủy ban nhân 
dân Quận, Công an Quận và Ủy ban 
nhân dân 16 phường 

Tư vấn quản lý dự án 
Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 

nhân dân Quận 8 

75 Thi công “Đường Miễu” Tư vấn giám sát 
Ủy Ban Nhân Dân 

Xã Phú Đông 

76 Thi công “Trụ sở ấp Lý Quàn 1” Tư vấn giám sát 
Ủy Ban Nhân Dân 

Xã Phú Đông 

77 Thi công “Cầu Xóm Chồi” Tư vấn giám sát 
Ủy Ban Nhân Dân 

Xã Phú Đông 
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78 Thi công “Cầu Bông” Tư vấn giám sát 
Ủy Ban Nhân Dân 

Xã Phú Đông 

79 
Xây dựng hệ thống phát thanh 
truyền thanh tại xã Phú Đông 

Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời 
thầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Ủy Ban Nhân Dân 
Xã Phú Đông 

80 
Nâng cao năng lực quản lý 
Container tại cảng Bến Nghé 

Tư vấn thẩm tra dư án đầu tư 
Công ty TNHH Một 

Thành viên Cảng 
Bến Nghé 

81 
Nâng cao năng lực quản lý 
Container tại cảng Bến Nghé 

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi 
công – tổng dự toán dư án 

đầu tư 

Công ty TNHH Một 
Thành viên Cảng 

Bến Nghé 

82 

Mua sắm trang thiết bị phục vụ tại 
phòng tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của Ủy 
ban nhân dân quận Thủ Đức 

Tư vấn giám sát 
Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 
nhân dân Thủ Đức 

83 
Cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền 
hình trực tuyến các phiên tòa 

Tư vấn giám sát 
Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương 
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84 

Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị 
phục vụ trung tâm quản lý, điều 
hành đô thị thông minh của Quận 10 
_Giai đoạn 1 

Tư vấn thẩm tra Đề cương và 
Dự toán chi tiết 

Văn phòng HĐND và 
UBND Quận 10 

85 

Đầu tư xây dựng hệ thống cảnh 
báo an ninh mạng, địa điểm số 45 
- 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
Quận 1 

Tư vấn thẩm tra Đề cương và 
Dự toán chi tiết 

Văn phòng HĐND và 
UBND Quận 1 

86 
Trang thiết bị vận hành Trung tâm 
giám sát, điều hành đô thị thông 
minh 

Tư vấn thẩm tra Đề cương và 
Dự toán chi tiết 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Hậu Giang 

87 

Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu 
điện tử bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin cấp độ 3 theo qui định số 
85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 
của Chính Phủ 

Tư vấn thẩm tra Đề cương và 
Dự toán chi tiết 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre 

88 
Xây dựng, triển khai Hệ thống hội 
nghị trực tuyến tại Lực lượng 
TNXP Thành phố Hồ Chí Minh 

Tư vấn thẩm tra Đề cương và 
Dự toán chi tiết 

Lực lượng Thanh 
niên xung phong 

Thành phố Hồ Chí 
Minh 

89 
Nâng cấp hệ thống loa phát thanh 
trên địa bàn xã Tân Thới Nhì 

Tư vấn giám sát 
Ban Quản lý đầu tư 
xây dựng công trình 

huyện Hóc Môn 

90 
Nâng cấp, sửa chữa hệ thống 
truyền thanh trên địa bàn xã Đông 
Thạnh 

Tư vấn giám sát 
Ban Quản lý đầu tư 
xây dựng công trình 

huyện Hóc Môn 

91 
Sửa chữa trụ sở Ban dân tộc năm 
2020 

Tư vấn giám sát Ban dân tộc TPHCM 

92 Trang bị hệ thống phòng cháy chữa Tư vấn giám sát Văn phòng HĐND 
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cháy trụ sở Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 8 

và UBND quận 8 

93 
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc 
Công An Phường 3 

Tư vấn thiết kế và lập dự 
toán 

Công an quận 11 

94 
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc 
Công An Phường 12 

Tư vấn thiết kế và lập dự 
toán 

Công an quận 11 

95 
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc 
Đội CSSPCCC&CNCH 

Tư vấn thiết kế và lập dự 
toán 

Công an quận 11 

96 Sửa chữa, cải tạo trụ sở CAQ11 
Tư vấn thiết kế và lập dự 

toán 
Công an quận 11 

97 
Di dời hệ thống viễn thông, tin 
học và cơ yếu phục vụ chuyển dời 
nơi làm việc của Công an Quận 3 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Công an quận 3 

98 
Đầu tư trang thiết bị trụ sở Cục 
Thi hành án dân sự  
Thành phố Hồ Chí Minh 

Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu 
và đánh giá hồ sơ dự thầu 

Cục Thi hành án dân 
sự Thành phố Hồ 

Chí Minh 

99 
Dịch vụ trông giữ xe không thu 
phí của Công an Quận Tân Phú 

Tư vấn thẩm định E-HSMT 
và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Công an quận Tân 
Phú 

100 
Mua sắm trang thiết bị nghiệp vụ 
cho Đội CSGT-TT 

Tư vấn thẩm định E-HSMT 
và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Công an quận Tân 
Phú 

101 
Mua sắm camera tại điểm  tiếp 
dân theo đề án 68/ĐA của Công 
an Quận Tân Phú 

Tư vấn thẩm định E-HSMT 
và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Công an quận Tân 
Phú 

102 

Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ 
hiện đại trong trưng bày bảo tàng 
tại Bến Dược thuộc Khu di tích lịch 
sử địa đạo Củ Chi (Giai đoạn 1) 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Khu di tích lịch sử 
địa đạo Củ Chi 

103 
Mua xe ô tô phục vụ công tác 
chung 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Liên đoàn Lao động 
tỉnh Bến Tre 

104 
Lắp đặt hệ thống camera trong 
khu hành chính của UBND thành 
phố Cam Ranh 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Văn phòng HĐND 
và UBND Thành phố 

Cam Ranh 

105 

Cung cấp các sản phẩm theo chỉ 
đạo của Ủy ban nhân dân thành phố 
tại Điểm 3 Công văn số 
210/UBND-NCPC ngày 12 tháng 
02 năm 2020 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Sở Tài Chính 
TPHCM 

106 
Phần mềm quản lý dự án đầu tư 
ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Sở Kế hoạch Đầu tư 
tỉnh Đắk Nông 

107 

Mua máy in giấy phép lái xe bằng 
vật liệu PET và máy chủ lưu trữ 
dữ liệu và dự phòng cho hệ thống 
quản lý GPLX 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Sở giao thông vận tải 
Trà Vinh 
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108 

Xây dựng phần mềm phục vụ 
công tác Số hóa, chuẩn hóa  
cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bến 
Tre 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu 
và đánh giá hồ sơ dự thầu 

Sở Kế hoạch và đầu 
tư tỉnh Bến Tre 

109 
In ấn tài liệu tuyên truyền năm 
2020 của Ban An toàn giao thông 
thành phố 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Ban an toàn giao 
thông TPHCM 

110 

Đầu tư xây dựng hạ tầng công 
nghệ thông tin phát triển chính 
quyền điện tử tỉnh Bến Tre (giai 
đoạn 1) 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Sở Thông tin truyền 
thông tỉnh Bến Tre 

111 

Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu 
điện tử bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin cấp độ 3 theo qui định số 
85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 
của Chính Phủ 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre 

112 
Nâng cấp, mở rộng hệ thống công 
nghệ thông tin (giai đoạn 5) 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Công ty TNHH một 
thành viên Phát triển 
Công viên phần mềm 

Quang Trung 

113 
Sửa chữa cải tạo phòng thu, pha 
của kênh FM Kinh tế 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Đài Tiếng nói nhân 
dân thành phố Hồ Chí 

Minh 

114 
Mua sắm thiết bị kỹ thuật năm 
2020 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Đài Tiếng nói nhân 
dân thành phố Hồ Chí 

Minh 

115 
Trang bị hệ thống phòng cháy 
chữa cháy trụ sở Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ đề xuất 

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban 

nhân dân Quận 8 

116 Đường Bà Tiên 2 ( Đoạn 2) 
Tư vấn Lập HSMT, đánh 

giá HSDT 
Ủy ban nhân dân xã 

Phú Đông 

117 Đường Cây Mai 
Tư vấn Lập HSMT, đánh 

giá HSDT 
Ủy ban nhân dân xã 

Phú Đông 

118 
Lắp đặt bổ sung khung lưới B40 
tại 2 kho tạm giữ PTVPHC 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Công an quận Bình 
Tân 

119 
Sửa chữa, nâng nền bếp ăn tập thể 
Công an Quận 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Công an quận Bình 
Tân 

120 
Nâng nền, sơn tường, ốp gạch, lát 
gạch, thay thiết bị điện đội XDPT 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Công an quận Bình 
Tân 

121 

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 
camera do UBND quận đầu tư, di 
dời tuyến cáp quang do ảnh hưởng 
dự án và kết nối chia sẻ dữ liệu 
camera giám sát trên địa bàn quận 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Công an quận Bình 
Tân 

122 
Mua sắm tài sản dùng cho công 
tác chuyên môn nguồn kinh phí 
thường xuyên Bộ Công an cấp 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Công an quận Bình 
Tân 

HOAN Q
UAN

HOAN Q
UAN



năm 2020 

123 

Mua sắm 09 thiết bị đầu cuối vô 
tuyến trunking Tetra cầm tay và 
01 Camera đeo áo quan sát hiện 
trường cho Đội CSGT,TT 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Công an quận Bình 
Tân 

124 
Cung cấp vật tư và thiết bị phục 
vụ công tác giảng dạy khoa kỹ 
thuật Điện - Điện tử 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 

126 

Cung cấp vật tư phục vụ công tác 
giảng dạy và bảo dưỡng, sửa chữa 
mô hình, thiết bị của Khoa Kỹ 
thuật ô tô 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 

127 Mua sắm máy chiếu 
Tư vấn Lập HSMT, đánh 

giá HSDT 
Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 

128 
Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Trung 
tâm đào tạo và sát hạch lái xe, cơ 
sở 3 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 

129 
Trang bị phần mềm và thiết bị 
phục vụ công tác giảng dạy tại 
Khoa Kinh tế 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 

130 
Trang bị hệ thống máy bơm cứu 
hỏa phục vụ công tác PCCC tại 
trung tâm ĐT & SHLX 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 
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131 

Xây dựng và triển khai hệ thống 
bệnh án điện tử, thông tin cận lâm 
sàng PACS, LIS trong các cơ sở 
khám, chữa bệnh 

Tư vấn thẩm tra thiết kế chi 
tiết và dự toán 

Sở Y tế Trà Vinh 

132 

Xây dựng Hệ thống truyền hình 
trực tuyến phục vụ hội nghị tỉnh 
tại điểm cầu Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và Dự toán chi tiết 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

133 

Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh 
nghiệp tỉnh, tích hợp thông tin 
thuế, bảo hiểm xã hội phục vụ 
lãnh đạo UBND tỉnh 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và Dự toán chi tiết 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

134 
Hệ thống phần mềm số hóa văn 
bản, tài liệu và tạo lập Cơ sở dữ 
liệu 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và dự toán chi tiết 

Văn phòng HĐND 
và UBND Huyện 

Đăk Song 

135 
Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội 
nghị trực tuyến của tỉnh đến cấp 
xã 

Thẩm tra Báo cáo kinh tế 
kỹ thuật 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Hậu Giang 

136 
Chăm sóc cây, cỏ, hoa kiểng tại cơ 
sở 3 của Trường Cao đẳng Giao 
thông vận tải 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 

137 

Trang thiết bị vi tính, máy tính 
xách tay, máy hủy giấy phục vụ 
công tác và giảng dạy tại các 
Phòng, Khoa 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 
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138 

Trang bị máy chiếu, màn chiếu, 
màn hình, máy chụp hình và máy 
bộ đàm phục vụ công tác giảng 
dạy tại Trường Cao đẳng GTVT 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Trường Cao đẳng 
giao thông vận tải 

139 
Xây dựng hệ thống chẩn đoán từ 
xa (Telemedicine) 

Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu 
cầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 
Sở Y tế Trà Vinh 

140 
Phát triển cổng tích hợp dữ liệu 
ngành y tế tích hợp khả năng phân 
tích, dự báo 

Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu 
cầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 
Sở Y tế Trà Vinh 

141 

Xây dựng và triển khai hệ thống 
bệnh án điện tử, thông tin cận lâm 
sàng PACS, LIS trong các cơ sở 
khám chữa bệnh 

Tư vấn lập HSMT, đánh giá 
HSDT 

Sở Y tế Trà Vinh 

142 

Sửa chữa, cải tạo công trình lầu 
5&6 Tòa nhà Hội sở tại số 2C Phó 
Đức Chính, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, TPHCM 

Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu 
cầu và thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Công 

thương 

143 
Thuê bảo trì phần mềm Trang tin 
Điện tử Đảng bộ thành phố 

Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu 
cầu và thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Ban tuyên giáo thành 
ủy TPHCM 

144 

Thuê hỗ trợ vận hành duy trì hệ 
thống Trang tin Điện tử Đảng bộ 
thành phố  
giai đoạn 2021 - 2023 

Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu 
cầu và thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Ban tuyên giáo thành 
ủy TPHCM 

145 

Thuê dịch vụ phục vụ hệ thống thu 
phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công 
trình dịch vụ tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu cảng biển 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Cảng vụ đường thủy 
nội đại TPHCM 

146 
Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện 
phòng cháy chữa cháy của Công 
an quận 

Tư vấn Lập HSMT, đánh 
giá HSDT 

Công an quận Bình 
Tân 

147 

Mở rộng, nâng cấp Hệ thống phần 
mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh giao, từ UBND 
tỉnh đến cấp phòng, ban, đơn vị 
trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh; cấp 
xã, phường của UBND các huyện, 
thành phố 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và Dự toán chi tiết 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

148 
Thuê triển khai trung tâm giám sát 
điều hành an toàn, an ninh mạng 
(SOC) tỉnh Bến Tre 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và Dự toán chi tiết 

Sở Thông tin và 
Truyền thông Bến 

Tre 

149 
Trung tâm điều hành giáo dục 
thông minh năm 2021 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và Dự toán chi tiết 

Sở Giáo dục và Đào 
Bến Tre 

150 
Thư viện số tập trung, kho tài liệu 
sách và các giải pháp phát triển 
học liệu điện tử năm 2021 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và Dự toán chi tiết 

Sở Giáo dục và Đào 
Bến Tre 
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151 
Chữ ký số cán bộ phòng, Sở; Ban 
Giám hiệu, giáo viên để ký học bạ, 
sổ điểm điện tử... năm 2021 

Tư vấn thẩm tra Đề cương 
và Dự toán chi tiết 

Sở Giáo dục và Đào 
Bến Tre 

152 
Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT 
cho Trung tâm dữ liệu 

Tư vấn thẩm tra Hồ sơ Báo 
cáo nghiên cứu khả thi 

Công ty TNHH 
MTV Phát triển 

Công viên Phần mềm 
Quang Trung 

153 

Sửa chữa, cải tạo trường Trung 
học cơ sở Ngô Chí Quốc, quận 
Thủ Đức (nay là thành phố Thủ 
Đức) 

Tư vấn lập HSMT và đánh 
giá HSDT xây lắp 

Trung học cơ sở Ngô 
Chí Quốc 

154 
Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm 
non Linh Trung, quận Thủ Đức 
(nay là thành phố Thủ Đức) 

Tư vấn lập HSMT và đánh 
giá HSDT xây lắp 

Trường Mầm non 
Linh Trung 
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155 
Đầu tư xây dựng hạ tầng Trung 
tâm dữ liệu SCTV 

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi 
công và dự toán 

Công ty TNHH 
Truyền Hình Cáp 

Saigontourist 

156 
Chuyển đổi số hoạt động cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi 

Thẩm tra tính hiệu quả và 
tính khả thi của dự án đầu 

tư 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Quảng Ngãi 

157 
Xây dựng Chính quyền điện tử 
tiến tới xây dựng Chính quyền số 

Tư vấn thẩm tra thiết kế chi 
tiết và dự toán 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Gia Lai 

158 
Sửa chữa, cải tạo và mua sắm thiết 
bị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

Tư vấn Thẩm tra báo cáo 
kinh tế – kỹ thuật 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quận 10 

159 

Mở rộng, nâng cấp Hệ thống phần 
mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh giao, từ UBND 
tỉnh đến cấp phòng, ban, đơn vị 
trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh; cấp 
xã, phường của UBND các huyện, 
thành phố 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

160 

Trang cấp thiết bị công nghệ thông 
tin phục vụ hoạt động của đại biểu 
HĐND thành phố Khóa X theo 
Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ 

Chí Minh 

161 

Thi công xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật (san lấp mặt bằng, đường 
giao thông, hệ thống cấp nước, 
hệ thống thoát nước mưa, hệ 
thống thoát nước sinh hoạt) giai 
đoạn 2a và giai đoạn 4. 

Dự án: Chỉnh trang đô thị và cải 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 
quả đấu thầu xây lắp qua 

mạng 

Công ty cổ phần đầu 
tư CADIF 
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thiện môi trường sống tại thị trấn 
Cờ Đỏ 

162 

Thi công xây lắp công trình: Nhà 
phố liên kế Lô 8a, 8b, 8d, 13a, 13b 
thuộc dự án Khu đô thị mới huyện 
Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 
quả đấu thầu xây lắp qua 

mạng 

Công ty cổ phần đầu 
tư CADIF 

163 

Thi công xây dựng hạng mục: 
đường giao thông, cây xanh-vĩa 
hè, hệ thống thoát nước và chiếu 
sáng (gói số 05) thuộc Công trình: 
Nâng cấp cải tạo đường Trần 
Quang Diệu, phường An Thới, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 
quả đấu thầu xây lắp qua 

mạng 

Ban Quản lý dự án 
và Phát triển quỹ đất 

quận Bình Thủy 

164 
Xây dựng báo điện tử Hậu Giang 
tích hợp đa phương tiện 

Thẩm tra Báo cáo kinh tế 
kỹ thuật 

Báo Hậu Giang 

165 
Hệ thống kiểm soát vào/ra tại 
Cổng của CATP (giai đoạn 1) 

Thẩm tra Đề cương và dự 
toán chi tiết 

CA.TPHCM 

166 

Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng 
chung của tỉnh Sóc Trăng; Cổng 
dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh; số 
hóa dữ liệu Xây dựng kho cơ sở 
dữ liệu dùng chung của tỉnh Sóc 
Trăng 

Thẩm tra báo cáo nghiên 
cứu khả thi 

Sở TTTT tỉnh Sóc 
Trăng 

167 
Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại 
tỉnh Bến Tre 

Thẩm tra Đề cương và dự 
toán chi tiết 

Sở Tài Chính Bến 
Tre 

168 
Chuyển đổi số hoạt động cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi 

Thẩm tra thiết kế thi công 
và dự toán 

Sở TTTT tỉnh Quảng 
Ngãi 

169 
Trang bị, nâng cấp hệ thống mạng 
toàn Học viện (giai đoạn 2) 

Thẩm tra Đề cương và dự 
toán chi tiết 

Học viện Chính trị 
khu vực II 

170 
Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT 
cho Trung tâm dữ liệu (Năm 
2022) 

Thẩm tra Báo cáo kinh tế 
kỹ thuật 

Công ty TNHH một 
thành viên Phát triển 
Công viên phần mềm 

Quang Trung 

171 
Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu 
trữ điện tử dùng chung của tỉnh và 
hệ thống ký số tập trung 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Sở TTTT tỉnh Quảng 
Nam 

172 
Xây dựng Chính quyền điện tử, 
Chính quyền số tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Sở TTTT tỉnh Quảng 
Nam 

173 
Hiện đại hóa hệ thống camera 
giám sát an ninh trật tự - giao 
thông trên địa bàn tỉnh 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu, kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Công an tỉnh Quảng 
Nam 

174 Xây dựng hạ tầng mạng phục vụ 
hệ thống bệnh án điện tử của bệnh 

Tư vấn giám sát 
Bệnh viện Đa Khoa 

Khu vực Ba Tri 
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viện Đa Khoa Khu vực Ba Tri 

175 
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng mạng 
cho Lực lượng TNXP Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tư vấn giám sát 
Lực lượng TNXP 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

176 

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
trường quay của Tổng Công ty 
truyền hình cáp Việt Nam tại 
TPHCM 

Tư vấn giám sát 
Tổng Công ty truyền 
hình cáp Việt Nam 
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175 

Đầu tư xây dựng Viện Lúa đồng 
bằng sông Cửu Long theo quy 
hoạch xây dựng Viện, giai đoạn 
2021-2025 

Tư vấn lập hồ mời thầu và 
đánh giá hồ sơ dự thầu 

Viện Lúa đồng bằng 
sông Cửu Long 

176 
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị phục vụ phát triển 
giống lúa xuất khẩu 

Tư vấn lập hồ mời thầu và 
đánh giá hồ sơ dự thầu 

Viện Lúa đồng bằng 
sông Cửu Long 

177 

Biệt thự đơn lập 1A (Lô F1) và 7B 
(Lô B9); Công trình khu nhà ở và 
công viên văn hóa thể thao 
phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố 
Thủ Đức 

Tư vấn lập E-HSMT và 
đánh giá E-HSDT 

Công ty TNHH Một 
thành viên Xây dựng 
và Kinh doanh nhà 

Phú Nhuận 

178 
Cải tạo hạ tầng kiến trúc trụ sở 
Agribank Chi nhánh Đông Thành 
Phố Hồ Chí Minh 

Tư vấn thẩm tra báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật 

Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam 

(Agribank) Chi 
nhánh Đông TP. Hồ 

Chí Minh 

179 
Đầu tư mua sắm phương tiện 
chuyên dùng phục vụ công tác 
quản lý xuất, nhập cảnh 

Thẩm tra Báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật 

Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh 

180 

Số hóa hồ sơ thẩm duyệt về PCCC 
và xây dựng kho lưu trữ điện tử hồ 
sơ thẩm duyệt về PCCC (giai đoạn 
2) 

Tư vấn thẩm tra đề cương 
và dự toán chi tiết 

Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh 

181 
Dự án Xây dựng hệ thống quản lý 
điều hành đô thị thông minh thành 
phố Vũng Tàu 

Tư vấn thẩm tra tính hiệu 
quả và tính khả thi 

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng 2 thành 

phố Vũng Tàu 

182 

Nâng cấp hạ tầng  
công nghệ thông tin phục vụ triển 
khai Đề án “Xây dựng Quận 10  
trở thành đô thị thông minh, giai 
đoạn 2020 – 2025”  
và chương trình Chuyển đổi số 
Quận 10 

Tư vấn Quản lý hoạt động 
ứng dụng công nghệ  

thông tin 

VĂN PHÒNG ỦY 
BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 10 

183 Hệ thống quản lý, xác thực văn 
bằng chứng chỉ; nhập dữ liệu số 

Tư vấn quản lý dự án 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bến Tre 
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hóa văn bằng chứng chỉ thi tốt 
nghiệp THPT; nhập dữ liệu số hóa 
văn bằng chứng chỉ xét tốt nghiệp 
THCS 

184 

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành giáo dục và đào tạo (thu 
thập, tích hợp, chia sẽ, liên thông 
dữ liệu; lưu trữ, thống kê dữ liệu; 
hỗ trợ xác thực đăng nhập 1 lần – 
SSO); kết nối với cơ sở dữ liệu 
ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Tư vấn quản lý dự án 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bến Tre 

185 
Hệ thống hỗ trợ tổ chức các kỳ thi 
tuyển sinh 10, thi học sinh giỏi các 
cấp 

Tư vấn quản lý dự án 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bến Tre 

186 

Mở rộng và nâng cấp hệ thống 
Cổng thông tin điện tử Sở liên 
thông cổng thông tin Phòng 
GDĐT và các đơn vị trực thuộc 

Tư vấn quản lý dự án 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bến Tre 

187 
Dự án Xây dựng hệ thống quản lý 
điều hành đô thị thông minh thành 
phố Vũng Tàu 

Tư vấn thẩm tra thiết kế chi 
tiết và Dự toán 

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng 2 thành 

phố Vũng Tàu 

188 
Thuê hệ thống thông tin hỗ trợ 
điều phối cấp cứu giai đoạn 1 Giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư dự án 

Tư vấn lập Lập E-HSMT 
và đánh giá E-HSDT 

Trung tâm cấp cứu 
115 

189 
Xây dựng các ứng dụng GIS phục 
vụ tác nghiệp 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu (E-HSMT) và kết 
quả lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu “Tư vấn lập đề 
cương và dự toán chi tiết” 

Phòng Khoa học và 
Công nghệ thành phố 

Thủ Đức 

190 
Xây dựng các nền tảng phục vụ 
cập nhật, chia sẻ dữ liệu GIS giữa 
các phòng ban, đơn vị 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu (E-HSMT) và kết 
quả lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu “Tư vấn lập đề 
cương và dự toán chi tiết” 

Phòng Khoa học và 
Công nghệ thành phố 

Thủ Đức 

191 
Mua 01 máy photocopy chuyên 
dùng 

tư vấn thẩm định hồ sơ mời 
thầu và kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Văn Phòng Tỉnh ủy 
Bà Rịa- Vũng Tàu 

192 

Chuyển đổi số phục vụ nâng cao 
năng lực tác nghiệp, quản lý điều 
hành tại Trung tâm Báo chí Thành 
phố 

Tư vấn thẩm định E-
HSMTvà Kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Trung Tâm Báo Chí 
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

193 
Trang bị một số ứng dụng công 
nghệ thông tin cho Tổng Công ty 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu 
và đánh giá hồ sơ dự thầu 

Tổng Công ty Cấp 
nước Sài Gòn - 
TNHH MTV 

194 
Sửa chữa 02 xe nâng Isuzu BKS: 
51B-0205; 51B-0188 và 04 xe mô 
tô BKS: 51A1-0386; 51A1-0561; 

Tư vấn lập E-HSMT và 
đánh giá E-HSDT 

Công an TP Thủ Đức 
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51A1-0334; 59A1-002.71 

195 

Sửa chữa 03 xe nước chữa cháy 
MAN BKS: 50CD - 00020; 
50CD-00124;  và Isuzu Dol BKS: 
50CD-00071 

Tư vấn lập E-HSMT và 
đánh giá E-HSDT 

Công an TP Thủ Đức 

196 

Lắp đặt hệ thống camera phòng 
họp ở các tầng, các khu phòng 
họp, trong và ngoài khuôn viên 
Trụ sở, Hội trường lớn của Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và kết quả LCNT 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

197 
Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác 
cho chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và kết quả LCNT 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

198 
Sửa chữa trang bị trang âm, cách 
âm cho phòng studio 

Tư vấn lập HSMT và đánh 
giá HSDT 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

199 

Triển khai thực hiện cung cấp 
thông tin dạng Media trên Cổng 
Thông tin điện tử của UBND tỉnh 
và các kênh thông tin của Cổng 
trên nền tảng mạng xã hội 

Tư vấn lập HSMT và đánh 
giá HSDT 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

200 
Trưng cầu giám định chỉ tiêu chất 
lượng của sản phẩm cho Đội 
CSĐTTP về KT&CV 

Tư vấn lập E-HSMT và 
đánh giá E-HSDT 

Công an quận 12 

201 
Mua sắm tài sản theo Đề án năm 
2023 

Tư vấn thẩm định E-HSMT 
và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Viện kiểm sát nhân 
dân Thành phố Hồ 

Chí Minh 

202 
cải tạo và nâng cấp hạ tầng mạng 
LAN 

Tư vấn thẩm định E-HSMT 
và kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Viện kiểm sát nhân 
dân Thành phố Hồ 

Chí Minh 

203 
Thuê giải pháp quản lý Hệ thống 
thông tin nguồn cấp tỉnh 

Tư vấn thẩm tra Kế hoạch 
thuê 

Sở Thông tin và 
Truyền thông Tỉnh 

Bến Tre 

204 
Xây dựng website Thông tin và 
Dịch vụ của Khu Công nghệ cao 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao 

Thành phố Hồ Chí 
Minh 

205 
Hệ thống kiểm soát an ninh công 
nghệ cao cho 03 Trạm Kiểm soát 
Biên phòng 

Tư vấn thẩm tra thiết kế chi 
tiết và dự toán 

Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Kiên 

Giang 

206 
Xây dựng hệ thống Đài Truyền 
thanh cơ sở ứng dụng công nghệ 
thông tin - viễn thông 

Thẩm tra tính hiệu quả và 
tính khả thi của dự án 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Quảng Ngãi 

207 
Sửa chữa hệ thống khuếch đại 
công suất vệ tinh 

Tư vấn thẩm tra báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật 

Đài Tiếng nói nhân 
dân Thành phố 
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208 
Thuê dịch vụ giám sát an ninh 
mạng tại trung tâm tích hợp dữ 
liệu tỉnh 

Tư vấn thẩm tra Kế hoạch 
thuê 

Sở Thông tin và 
Truyền thông Tỉnh 

Ninh Thuận 

209 
Xây dựng nền tảng tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu cấp tỉnh (Trục LGSP) 

Tư vấn thẩm tra đề cương 
và dự toán chi tiết 

Sở Thông tin và 
Truyền thông Tỉnh 

Ninh Thuận 

210 
Xây dựng Cổng dữ liệu mở tỉnh 
Ninh Thuận 

Tư vấn thẩm tra đề cương 
và dự toán chi tiết 

Sở Thông tin và 
Truyền thông Tỉnh 

Ninh Thuận 

211 
Số hóa kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính còn hiệu lực 

Tư vấn thẩm tra Báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

Văn phòng UBND 
tỉnh Bến Tre 

212 
Mở rộng, nâng cấp hệ thống cơ sở 
dữ liệu điện tử của Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

Tư vấn thẩm tra Báo cáo 
Kinh tế - Kỹ thuật 

Văn phòng UBND 
tỉnh Bến Tre 

213 

Đầu tư Trang thiết bị kỹ thuật 
phục vụ sản xuất chương trình, 
quản lý, lưu trữ, phát sóng truyền 
hình của Đài Phát thanh truyền 
hình Kiên Giang 

Thẩm tra thiết kế chi tiết + 
dự toán 

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

chuyên ngành dân 
dụng và công nghiệp 

tỉnh Kiên Giang 

214 

Xây dựng hệ thống tổng đài tự 
động phục vụ người dân, doanh 
nghiệp trên Cổng dịch vụ công 
tỉnh Kiên Giang 

Thẩm tra thiết kế chi tiết + 
dự toán 

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

chuyên ngành dân 
dụng và công nghiệp 

tỉnh Kiên Giang 

215 

Đầu tư hệ thống quản lý giao 
thông thông minh (ITS) thành phố 
Cần Thơ giai đoạn 1 (Triển khai 
các hạng mục như Tủ tín hiệu, đèn 
tín hiệu, Camera quan sát 
(CCTV), Hệ thống dò xe (VDS) 
và Trung tâm điều khiển) 

Thẩm tra thiết kế chi tiết + 
dự toán 

Sở Giao thông vận 
tải TP.Cần Thơ 

216 Hệ thống nền tảng Nông nghiệp số 
Tư vấn Lập nhiệm vụ, khảo 
sát, lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi 

Chi cục Thuỷ lợi tỉnh 
Đồng Tháp 

217 

Nâng cấp hạ tầng  
công nghệ thông tin phục vụ triển 
khai Đề án “Xây dựng Quận 10  
trở thành đô thị thông minh, giai 
đoạn 2020 – 2025”  
và chương trình Chuyển đổi số 
Quận 10 

Tư vấn Quản lý hoạt động 
ứng dụng công nghệ  

thông tin 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quận 10 

218 

Triển khai thực hiện việc cung cấp 
thông tin dạng Media trên Cổng 
Thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các kênh thông tin của 
Cổng trên nền tảng mạng xã hội 

Tư vấn giám sát thi công 
Văn phòng UBND 

tỉnh Bến Tre 
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219 
Mua máy móc, thiết bị của Văn 
phòng Đăng ký đất đai 

Tư vấn giám sát 
Văn phòng Đăng ký 
đất đai tỉnh Bến Tre 

 Dự án thực hiện năm 2024   

220 

Thuê dịch vụ hạ tầng máy chủ, an 
ninh thông tin phục vụ Kho dữ 
liệu dùng chung thành phố và nền 
tảng chính quyền điện tử thành 
phố 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Trung tâm Công 
nghệ thông tin và 

Truyền thông Thành 
phố Hồ Chí Minh 

221 
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin 
để triển khai Hệ thống thông tin 
báo cáo tỉnh Bến Tre 

Tư vấn lập E-HSMT và 
đánh giá E-HSDT 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

222 
Mở rộng, nâng cấp hệ thống cơ sở 
dữ liệu điện tử của Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

Tư vấn thẩm định HSMT 
và kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu mua sắm thiết 
bị 

Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến 

Tre 

223 
Hệ thống các thiết bị phục vụ cho 
đô thị thông minh 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu (gói 

thầu thiết bị, xây lắp và 
quản lý dự án) 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Hậu Giang 

224 
Xây dựng và duy trì hoạt động 
Trung tâm giám sát an toàn thông 
tin tỉnh Sóc Trăng (SOC) 

Tư vấn lập HSMT, đánh giá 
HSDT gói thầu “Gói thầu 

số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu gói thầu số 08” 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Sóc Trăng 

225 
Xây dựng hệ thống giám sát khai 
thác tài nguyên cát trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng 

Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự thầu gói 
thầu hạng mục thiết bị (gói 
thầu số 04), Lập hồ sơ mời 
thầu và đánh giá hồ sơ dự 
thầu gói thầu thuê kênh 
truyền (gói thầu số 03) 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Sóc Trăng 

226 
Nâng cấp hệ thống máy chủ đồng 
hồ nước thông minh 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu 
và đánh giá hồ sơ dự thầu 

Tổng Công ty Cấp 
nước Sài Gòn - 
TNHH MTV 

227 
Trang bị bổ sung cho hệ thống 
máy chủ firewall Tổng Công ty 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu 
và đánh giá hồ sơ dự thầu 

Tổng Công ty Cấp 
nước Sài Gòn - 
TNHH MTV 

228 
Trang bị hệ thống quản lý và giám 
sát tổng thể hệ thống cấp nước 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Tổng Công ty Cấp 
nước Sài Gòn - 
TNHH MTV 

229 
Trang bị giải pháp sao lưu và phục 
hồi  dữ liệu để phòng chống 
ransomware 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 

Tổng Công ty Cấp 
nước Sài Gòn - 
TNHH MTV 

230 
Đầu tư hệ thống Trung tâm dữ liệu 
dự phòng cho QTSC-iDC 

Tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và thẩm định kết 

Công ty TNHH một 
thành viên Phát triển 
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quả lựa chọn nhà thầu Công viên phần mềm 
Quang Trung 

231 
Hệ thống các thiết bị phục vụ cho 
đô thị thông minh 

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi 
công và dự toán 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Hậu Giang 

232 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích 
hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng 
tỉnh Đồng Nai 

Tư vấn thẩm tra Báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

Văn phòng Tỉnh ủy 
Đồng Nai 

233 
Xây dựng đài truyền thanh cơ sở 
ứng dụng công nghệ thông tin - 
viễn thông 

Thẩm tra thiết kế chi tiết và 
tổng dự toán 

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh 

Quảng Ngãi 

234 
Thuê phần mềm quản lý khám, 
chữa bệnh - Hệ thống thông tin 
Bệnh Viện (HIS) 

Thẩm tra kế hoạch thuê 
Bệnh viện Nguyễn 

Trãi 

235 
Thuê hệ thống thông tin hỗ trợ 
điều phối cấp cứu giai đoạn 1 Giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư dự án 

Thẩm tra kế hoạch thuê 
Trung tâm cấp cứu 

115 

236 
Đầu tư hệ thống Trung tâm dữ liệu 
dự phòng cho QTSC-iDC 

Tư vấn thẩm tra Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật 

Công ty TNHH một 
thành viên Phát triển 
Công viên phần mềm 

Quang Trung 

237 

Phát triển ứng dụng dữ liệu dân 
cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến 2030 (Đề án 06) 

Tư vấn thẩm tra Tính hiệu 
quả và khả thi của dự án 

Công an tỉnh Sóc 
Trăng 

238 

Đầu tư chuyển đổi hệ thống đài 
truyền thanh không dây từ công 
nghệ FM sang công nghệ thông tin 
Viễn Thông (3G/4G) 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Ủy ban nhân dân xã 
Bình Khánh 

239 

Nâng cấp hệ thống truyền thanh 
ứng dụng công nghệ thông tin - 
viễn thông và hệ thống loa trên địa 
bàn xã Tam Thôn Hiệp 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Ủy ban nhân dân xã 
Tam Thôn Hiệp 

240 
Nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng 
dụng công nghệ thông tin - viễn 
thông và hệ thống loa trên địa bàn xã 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Ủy ban nhân dân xã 
Lý Nhơn 

241 
Thay mới cụm loa Đài truyền thanh 
ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 
thông 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Ủy ban nhân dân xã 
Long Hòa 

242 
Số hóa 3D khu tháp và các hiện 
vật phục vụ quảng bá Mỹ Sơn 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Ban quản lý Di sản 
Văn hóa Mỹ Sơn 

242 
Xây dựng phòng máy tính 300 chỗ 
tại Giảng đường A và B Khu giải 
phẫu 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

243 
Nâng cấp cải tạo Phòng máy tính 
3B 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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244 

Triển khai hệ thông ERP phục vụ 
quản trị đại học tại Đại học Y 
Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2023 - 2025 

Tư vấn thẩm tra báo cáo đề 
xuất chủ trương dự án 

Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

245 
Nâng cấp, cải tạo sân bóng đá 
Cung Lao động Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật 

Cung Văn hóa Lao 
động Thành phố Hồ 

Chí Minh 

246 
Xây dựng hệ thống mạng cáp 
quang kết nối các trạm mới năm 
2023 

Giám sát thi công 
Công ty Công nghệ 
thông tin Điện lực 

TP.HCM 

247 
Hệ thống quản lý hạ tầng công 
nghệ thông tin Tư vấn giám sát 

Tổng Công ty Cấp 
nước Sài Gòn - 
TNHH MTV 

248 
Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao 
thông vận tải theo Đề án 03/ĐA-
UBND 

Tư vấn giám sát 
Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Sóc Trăng 

249 

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống 
camera giám sát tại Chi cục Hải 
quan cửa khẩu sân bay quốc tế 
Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan 
thành phố Hồ Chí Minh 

Tư vấn giám sát thi công 
lắp đặt thiết bị 

Cục Hải quan thành 
phố Hồ Chí Minh 

250 

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống 
camera giám sát tại Chi cục Hải 
quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu 
vực I thuộc Cục Hải quan thành 
phố Hồ Chí Minh 

Tư vấn giám sát thi công 
lắp đặt thiết bị 

Cục Hải quan thành 
phố Hồ Chí Minh 

251 
Cải tạo tường rào, nâng cấp nền 
sân quanh hồ bơi thuộc Cung văn 
hóa lao động thành phố 

Tư vấn Quản lý dự án 
Cung Văn hóa Lao 
động Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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